
Phụ lục 04

I Chi quốc phòng và an ninh 18,422,222                             

I.1 Chi an ninh 6,485,809                               

1 Dự toán đã chi 6 tháng đầu năm 3,295,988                               

2 Dự toán chi 6 tháng cuối năm 2,989,821                               

Văn phòng HĐND&UBND 2,989,821                               

3 Dự toán chưa phân bổ 200,000                                  

I.2 Chi quốc phòng 11,936,413                             

1 Dự toán đã chi 6 tháng đầu năm 8,450,153                               

2 Dự toán chi 6 tháng cuối năm 3,286,260                               

Văn phòng HĐND&UBND 3,286,260                               

3 Dự  toán chưa phân bổ 200,000                                  

II Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo 110,971,480                           

II.1 Chi sự nghiệp giáo dục mầm non 20,730,682                             

Trường Mẫu giáo Sao Mai 5,272,496                               

Trường Mẫu giáo Sao Sáng 3,726,467                               

Trường Mẫu giáo Phước Bình 4,074,686                               

Trường Mẫu giáo Hương Sen 2,569,380                               

Trường MG Bình Minh 5,087,653                               

II.2 Chi sự nghiệp giáo dục tiểu học 45,889,140                             

Trường TH Lê Hồng Phong 9,793,368                               

Trường TH Phan Bội Châu 7,857,708                               

Trường TH Trương Vĩnh ký 10,633,612                             

Trường TH Long Giang 5,982,165                               

Trương TH Chu Văn An 11,622,287                             

II.3 Chi sự nghiệp giáo dục THCS 39,654,067                             

Trường THCS Phước Bình 10,831,470                             

Trường THCS Long Phước 14,513,943                             

Trường TH và THCS Bình Sơn 14,308,654                             

II.4 Chi sự nghiệp đào tạo 923,642                                  

1 Dự toán đã chi 6 tháng đầu năm 273,642                                  

2 Dự toán chi 6 tháng cuối năm 650,000                                  

2.1 Văn phòng HĐND&UBND 500,000                                  

2.2 Phòng Văn hóa - Xã hội 150,000                                  

II.5 Dự toán chưa phân bổ 3,773,949                               
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III Chi sự nghiệp văn hóa thông tin và thể thao 6,117,275                               

1 Dự toán đã chi 6 tháng đầu năm 5,017,275                               

2 Dự toán chi 6 tháng cuối năm 650,000                                  

Trung tâm dịch vụ tổng hợp 650,000                                  

Sự nghiệp văn hóa 350,000                                  

 - Kinh phí phục vụ công tác thông tin, tuyên 

truyền, văn hoá, văn nghệ
                                  350,000   

Sự nghiệp thể thao 300,000                                  

 - Chi hoạt động thể thao                                   300,000   

3 Dự toán chưa phân bổ                                   450,000   

IV Chi phát thanh truyền hình 335,034                                  

1 Dự toán đã chi 6 tháng đầu năm 235,034                                  

2 Trung tâm dịch vụ tổng hợp 100,000                                  

Chi hoạt động phát thanh truyền hình 100,000                                  

V Chi các hoạt động kinh tế 34,829,560                             

1 Dự toán đã chi 6 tháng đầu năm 22,273,621                            

2 Kiến thiết thị chính 6,775,802                              

2.1 Trung tâm dịch vụ tổng hợp 5,307,795                               

2.2 Cơ quan Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp xã 152,939                                  

2.3 Văn phòng Đảng ủy phường 134,907                                  

2.4 Văn phòng HĐND&UBND 180,161                                  

2.5 Dự  toán chưa phân bổ 1,000,000                               

3 Sự nghiệp kinh tế và dịch vụ khác 5,780,137                              

3.1 Văn phòng HĐND&UBND 2,905,000                               

3.2 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 1,875,137                               

3.3 Trung tâm dịch vụ tổng hợp 1,000,000                               

4 Dự toán chưa phân bổ 2,000,000                              

VI Chi sự nghiệp môi trường 6,764,683                               

1 Dự toán đã chi 6 tháng đầu năm 3,048,896                               

2 Dự toán chi 6 tháng cuối năm 2,715,787                               

Trung tâm dịch vụ tổng hợp 2,715,787                               

3 Dự toán chưa phân bổ 1,000,000                               

VII Chi quản lý QLNN, Đảng, đoàn thể 108,664,276                           

1 Dự toán đã chi 6 tháng đầu năm 77,955,335                             

2 Dự toán chi 6 tháng cuối năm 27,314,928                             

2.1 Văn phòng HĐND&UBND 10,701,037                             

2.2 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 2,777,014                               

2.3 Phòng Văn hóa - Xã hội 1,902,734                               
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2.4 Trung tâm phục vụ hành chính công 1,410,315                               

2.4 Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường 4,303,828                               

2.5 Văn phòng Đảng ủy phường 6,220,000                               

3 Dự  toán chưa phân bổ 3,394,013                               

VIII Chi cho công tác đảm bảo xã hội 13,992,618                             

1 Dự toán chi 6 tháng đầu năm 9,856,306                               

2 Dự toán chi 6 tháng cuối năm 4,136,312                               

2.1 Phòng Văn hóa xã hội 4,136,312                              

IX Chi khác 100,000                                  

Tổng dự toán chi thường xuyên 300,197,148                           -                 


